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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VI - KHOA PHẬT HỌC TỪ XA
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 1 (2022) ; MÔN : CỔ NGỮ PĀḶI 6

MÃ MÔN: PALI106; MÃ LỚP: 206.TX.PALI106.1.1
GIẢNG VIÊN : SC.TS. THÍCH NỮ HIẾU LIÊN, SC.TS. THÍCH NỮ HIẾU LIÊN

THỜI GIAN THI: 15H00 - 16H30; CHỦ NHẬT NGÀY 04/09/2022

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 0620000004 Võ Ngọc Ẩn T. Tịnh Thanh

2 0620000008 Trần Thị Ngọc Ánh Hoa Minh

3 0620000022 Bùi Ngọc Bích Ngọc Linh

4 0620000023 Hà Thị Xuân Bích TN. Vạn Ngọc

5 0620000031 Lê Văn Can Trí Cường

6 0620000037 Ân Khánh Minh Châu

7 0620000044 Bùi Thị Cúc Hải Hương

8 0620000050 Hồ Đăng Dạ Nhuận Quang

9 0620000054 Dương Thị Minh Đào Giác Tuệ Tín

10 0620000055 Ngô Văn Đạt Đức Thành

11 0620000061 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Diệu Thiện

12 0620000076 Nguyễn Thị Ngọc Dung Tâm Cát Tường

13 0620000080 Nguyễn Quốc Dũng Tịnh Mạnh

14 0620000082 Bùi Quốc Dũng T. Chơn Quang

15 0620000094 Nguyễn Quang Gỡ Quảng Nhuận

16 0620000096 Đỗ Thanh Hà Chánh Hiếu Ngọc

17 0620000108 Nguyễn Thị Hằng TN. Đức Thông

18 0620000110 Nguyễn Khắc Hanh

19 0620000127 Huỳnh Ngọc Hiệp Nhuận Huệ Ngôn

20 0620000130 Lê Trung Hiếu Minh Trung

21 0620000146 Trần Bảo Hoàng Nhựt Toàn

22 0620000154 Mai Thị Hồng TN. Liên Hiệp

23 0620000178 Hướng Thành Khang

24 0620000183 Ngô Đăng Khoa Thiện Đăng

25 0620000188 Phạm Anh Kiệt Chiếu Đức Minh

26 0620000204 Nguyễn Thị Liên TN. Thanh Thông

27 0620000205 Nguyễn Thị Kim Liên TN. Nhuận Hoa



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 0620000209 Dương Thị Mỹ Linh TN. Tường Thông

29 0620000212 Nguyễn Thị Khánh Linh Viên Chương Lễ

30 0620000215 Trần Thị Thu Loan Nhựt Liên

31 0620000219 Khưu Thị Ánh Lộc TN. Liên Nhiệm

32 0620000222 Nguyễn Thành Lợi

33 0620000227 Dương Phước Luân

34 0620000239 Hồ Thị Thanh Minh Chơn Tâm

35 0620000251 Nguyễn Hoàng Nam Pháp Đức

36 0620000258 Nguyễn Thị Thu Nga TN. Chánh Y

37 0620000278 Huỳnh Thị Thúy Nguyệt Diệu Tiên

38 0620000279 Lê Dư Minh Nguyệt Diệu Thông

39 0620000280 Bùi Thị Minh Nguyệt Quảng Minh

40 0620000292 Nguyễn Thị Ngọc Nhi TN. Liên Hoàng

41 0620000294 Phạm Văn Nhĩ T. Xương Thiền

42 0620000299 Trần Thị Hoài Nhung Liên Nhung

43 0620000310 Nguyễn Thụy Oanh Nguyên Yến

44 0620000313 Võ Thị Xuân Phi Tín Niệm Hỷ

45 0620000319 Ngô Thị Diệu Phúc TN. Lệ Khiết

46 0620000323 Võ Thị Bích Phụng Thuận Lập

47 0620000328 Nguyễn Thị Lan Phương

48 0620000329 Nguyễn Minh Phương Thanh Thảo

49 0620000351 Hoàng Trọng Quế T. Thanh Đức

50 0620000374 Lê Văn Tài T. Minh Qúy

51 0620000386 Cao Sĩ Tấn Thiện Tánh

52 0620000388 Võ Thanh Thái Phước Giác

53 0620000393 Văn Hải Thanh T. Tâm Khiết

54 0620000396 Phạm Văn Thanh T. Minh Tĩnh

55 0620000399 Giang Thị Thanh Giác Liên Thuận

56 0620000420 Nguyễn Tiến Thịnh T. Bổn Nguyên

57 0620000424 Lê Bá Thông Từ Nho

58 0620000430 Nguyễn Quang Thuận Tịnh Thuận

59 0620000432 Phạm Nguyên Thương Thiện Phước

60 0620000437 Đặng Kim Thủy Diệu Thiện

61 0620000445 Trần Thị Bích Tiên Ngọc Hoa

62 0620000446 Nguyễn Chu Du Tiên Pháp Minh Tâm
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63 0620000454 Nguyễn Tô T. Minh Đông

64 0620000459 Trần Quốc Toản Ngộ Đạo Tâm

65 0620000463 Vy Bảo Trâm Ngọc Thy

66 0620000472 Hồ Thị Thùy Trang TN. Lệ Thư

67 0620000484 Huỳnh Phương Trúc Ngọc Nguyệt

68 0620000491 Phan Quốc Trường T. Thanh Phương

69 0620000493 Trần Thị Cẩm Tú Hoa Hạnh

70 0620000494 Phan Thanh Tú Huệ Tài

71 0620000497 Nguyễn Vương Thanh Tú Đồng Thanh

72 0620000498 Huỳnh Thị Minh Tú TN. Phương Thành Nhu

73 0620000514 Mai Ngọc Tuyết Huỳnh Hoa Như

74 0620000521 Trần Mỹ Uyên Diệu Quang

75 0620000523 Tăng Tuyết Vân Diệu Thông

76 0620000524 Nguyễn Thị Thanh Vân Tuệ Ngọc

77 0620000526 Nguyễn Thị Vân TN. Nghĩa Liên

78 0620000530 Trương Thị Thanh Vân TN. Liên Thùy

79 0620000536 Phạm Thị Quý Vân Diệu Thiện

80 0620000540 Võ Thị Thùy Vang

81 0620000544 Hồ Đơn Vị T. Nhuận Phẩm

82 0620000546 Thân Đức Việt

83 0620000552 Trần Hoàn Vũ Thiện Thanh

84 0620000557 Trần Thị Việt Xuân Liên Xuân

85 0620000559 Nguyễn Thị Như Ý

86 0620000562 Lê Thị Ngọc Yến Liên Yến

87 0620000568 Phạm Thị Thảo Khanh

88 1350000095 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn T. Nguyên Tánh

89 1450000269 Nguyễn Thị Lài TN. Linh Chơn
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